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	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH

	
	
	GT2 Kí
	




	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:


I. Đọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm): Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)
1. Đọc hiểu                       Những người bạn tốt
A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A- ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý, A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả tự do cho A-ri-ôn.
Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.



D. Làm đèn từ những con đom đóm







Đọc thầm bài văn trên và trả lời câu hỏi:
Câu 1. Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? Mức 1 – 0,5 điểm)
	A. Đánh rơi đàn.
B. Vì bọn cướp đòi giết ông. 
	C. Đánh nhau với thủy thủ.
D. Tất cả các ý trên.


Câu 2. Khi tiếng đàn, tiếng hát của ông cất lên điều gì đã xảy ra? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Bọn cướp nhảy xuống biển.
B. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu. Để hát cùng ông. 
C. Tàu bị chìm.
D. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu. Say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba.
Câu 3. Hành trình có nghĩa là gì?(Mức 1 – 0,5 điểm)
	       A. Đi du lịch
       B. Chuyến đi xa, dài ngày.
	C. Nghỉ ngơi dài ngày ở một chỗ.
D. Tất cả các ý trên.


Câu 4: Cách đối xử của đám thuỷ thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?
(Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Hiền từ thông minh.
B. Cá heo là bạn của A-ri-ôn.
C. Thủy thủ độc ác, không có tính người. Cá heo thông minh, tốt bụng, biết cứu người.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5.  Em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào? (Mức 2 – 1 điểm)
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Luyện từ và câu 
Câu 6. Trong câu: “Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra” Bộ phận nào là chủ ngữ?
 (Mức 2 – 0,5 điểm)
	A. Bước ra.
B. A-ri-ôn.
	C. Đúng lúc đó.
D. Tất cả các ý trên


Câu 7. Từ nào đồng nghĩa với từ “bao la” (Mức 2 – 0,5 điểm)
	A. Bát ngát.
B. Nho nhỏ.
	C. Lim dim.
D. Tất cả các ý trên.


Câu 8. Cho các từ sau: bàn học, bàn bạc, bàn chân, bàn gỗ. Hãy xếp các từ trên vào các nhóm sau: (Mức 2 - 1 điểm)
a, Từ được dùng với nghĩa gốc:………………………………………………
b, Từ được dùng với nghĩa chuyển:…………………………………………..
Câu 9. Đặt câu có sử dụng cặp từ đồng nghĩa, gạch chân cặp từ đó.(Mức 2 – 1 điểm)
...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….
III. VIẾT ( 10 điểm)
Câu 10. Chọn 1 trong 2 đề dưới dây:
Đề 1: Tả một cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống.
Đề 2: Tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên phim ảnh.
Bài làm
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* Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. ĐỌC (10 điểm): 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm)   
- Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc (ngoài sách giáo khoa):  3 điểm
- Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài (Mức 1): 1 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	B
	A

	 Biểu điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5 (1 điểm): Học sinh viết đúng nội dung 1 điểm
Cá heo là con vật có tình, có nghĩa rất thông minh biết thương  người…
Câu 8 (1 điểm): a.Từ được dùng với nghĩa gốc: bàn học,  bàn gỗ.
b. Từ được dùng với nghĩa chuyển: bàn bạc, bàn chân 
Câu 9 (1 điểm): Đặt câu đúng, trình bày đúng hình thức của câu được 0,75 điểm, gạch chân đúng từ đồng nghĩa được 0,25 điểm. Mắc 1 lỗi trừ 0,2 điểm.
II. VIẾT (10 điểm)
		Câu 10. Chọn 1 trong 2 đề dưới dây:
Đề 1: Tả một cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống.
Đề 2: Tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên phim ảnh.
- Trình bày dưới dạng một bài văn, có chi tiết sáng tạo, câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng: 10 điểm
- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.
1. Mở bài: Nêu những ý giới thiệu bao quát về phong cảnh theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.( 1,5 điểm)
2. Thân bài: Liệt kê nội dung miêu tả theo một trong các trình tự: ( 7 điểm)
– Theo không gian: Tả lần lượt từng phần hoặc từng vẻ đẹp của phong cảnh theo trình tự từ gần tới xa, từ thấp lên cao, từ trái sang phải,..
– Theo thời gian: Tả sự biến đổi hoặc đặc điểm của phong cảnh trong những thời gian khác nhau (các buổi trong ngày, các mùa trong năm,...).
– Theo không gian kết hợp với thời gian: Tả sự đổi thay đổi của từng sự vật, hiện tượng... trong những thời điểm khác nhau.
Lưu ý:
– Đặc điểm của phong cảnh cần được cảm nhận bằng nhiều giác quan.
– Tập trung miêu tả những sự vật, hiện tượng,... nổi bật.
3. Kết bài: Nêu suy nghĩ, nhận xét hoặc tình cảm, cảm xúc đối với phong cảnh được miêu tả theo cách kết bài mở rộng hoặc không mở rộng ( 1,5 điểm)
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Đi ? m  L ? i nh ? n xét  Ch ?  kí GK 1  Ch ?  kí GK 2  S ?   PHÁCH :  

I . Đ ? c thành ti ? ng   và nghe nói   ( 4   đi ? m):   H ? c sinh b ? t thăm v à đ ? c m ? t bài t ? p  đ ? c .  Giáo viên k ? t h ? p h ? i m ? t câu h ? i  c ? a bài .   II .   Đ ? c   hi ? u   và   ki ? n   th ? c   Ti ? ng   Vi ? t   ( 6   đi ? m)   1.   Đ ? c   hi ? u                           Nh ? ng ngư ? i b ? n t ? t   A - ri - ôn là m ? t ngh ?  s i  n ? i ti ? ng c ? a nư ? c Hi L ? p c ? . Trong m ? t cu ? c thi ca  hát  ?  đ ? o Xi -   xin, ông đo ? t gi ? i nh ? t v ? i nhi ? u t ? ng v ? t quý giá. Trên  đư ? ng tr ?  v ?   kinh đô, đ ? n gi ? a bi ? n  thì  đoàn th ? y th ?  trên chi ? c tàu ch ?  ông n ? i lòng tham, c ư ? p  h ? t t ? ng v ? t và đ òi gi ? t A -   ri - ôn. Ngh ?  s i  xin đư ? c hát bài ông yêu thích trư ? c khi  ch ? t. B ? n cư ? p đ ? ng ý, A - ri - ôn đ ? ng trên boong tàu c ? t ti ? ng hát, đ ? n đo ? n mê say  nh ? t ông nh ? y xu ? ng bi ? n. B ? n   cư ? p cho r ? ng A - ri - ôn đ ã ch ? t li ? n dong bu ? m tr ?   v ?  đ ? t li ? n.   Nhưng nh ? ng tên cư ? p đ ã nh ? m. Khi ti ? ng đàn, ti ? ng hát c ? a A - ri - ôn vang  lên, có m ? t đàn cá heo đ ã b ơi đ ? n vây quanh tàu, say sưa thư ? ng th ? c ti ? ng hát c ? a  ngh ?  s i  tài ba. B ? y cá heo đ ã c ? u A - ri - ôn. Chúng đưa ông tr ?  v ?  đ ? t li ? n nhanh hơn  c ?  tàu c ? a b ? n cư ? p. A - ri - ôn tâu v ? i vua toàn b ?  s ?  vi ? c nhưng nhà vua không tin,  sai giam ông l ? i.   Hai hôm sau, b ? n cư ? p m ? i v ?  t ? i đ ? t li ? n. Vua cho g ? i chúng vào g ? ng h ? i  v ?  cu ? c hành trình. Chúng b ? a chuy ? n  A - ri - ôn  ?  l ? i đ ? o. Đúng lúc đó, A - ri - ôn bư ? c  ra. Đám th ? y th ?  s ? ng s ? t, không tin vào m ? t mình. Vua truy ? n l ? nh tr ?  t ? i b ? n  cư ? p và tr ?  t ?  do cho A - ri - ôn.   Sau câu chuy ? n kì l ?   ? y,  ?  nhi ? u thành ph ?  Hi L ? p và La Mã  đ ã xu ? t hi ? n  nh ? ng đ ? ng ti ? n kh ? c hình m ? t   con cá heo cõng ng ư ? i trên lưng. Có l ?  đó là đ ? ng  ti ? n đư ? c ra đ ? i đ ?  ghi l ? i tình c ? m yêu quý con ng ư ? i c ? a loài cá thông minh.        
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